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PART 1: LANGUAGE KNOWLEDGE
I. Match the words/ phrases with their correct definitions. (1pt)
1. Conflict	2. Campaign		3. Recruitment		4. Consignment	5. Segment
II. Fill in the numbered blanks with the correct words/ phrases given in the box. (2pts)
1. At work	2. Background		3. In common		4. To make
5. It		6. With			7. Not			8. To maintain
PART 2: LANGUAGE USE
I. Read the following passage and answer the questions briefly. (2.0pts)
1. B		2. A		3. B		4. A
II. Translate the following sentences into Vietnamese. (2pts)
1.Quảng cáo cho người tiêu thụ biết sự tồn tại và lợi ích của các sản phẩm và dịch vụ, và nổ lực thuyết phục họ mua chúng.
	2.Ngày nay, truyền miệng đã phát triển thành tiếp thị lan truyền: các công ty thành công trong việc khiến mọi người truyền bá thông điệp thương mại, như virus, thông qua các mạng ngang hàng trên Internet.
3. Người tiếp thị lên kế hoạch các chiến dịch và xúc tiến bán hàng, trong khi người bán hàng thì ra đường làm công việc vất vả khó nhọc.
4. Những kỹ năng giao tiếp trên điện thoại là một phần quan trọng của dịch vụ khách hàng, và việc đào tạo trong lĩnh vực này thường dành cho các nhân viên tuyến đầu giao dịch trực tiếp với khách hàng.
III. Complete the following incomplete sentences between 6 and 12 words. You have to use your own words. (3pts)
1. When you order products from an online store, a picking list is sent to the distribution centre.
2. Almost every interviewer will ask about your strengths and weaknesses 
3. Marketing’s job is to identify, satisfy and keep customers. 

                                                                              THE END	
